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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                       Môn:  CẤU TẠO KIẾN TRÚC (1) 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Trình bày định nghĩa: 

- Cửa gồm có cửa sổ và cửa đi.  

- Cửa sổ là bộ phận bao che, ngăn cách, thông gió, lấy sáng.  

- Cửa đi là bộ phận giao thông, ngăn cách. 

- Cửa đi cũng có tác dụng thông gió, lấy sáng nhất định.  

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Trình bày phân loại: 

- Theo chức năng: cửa sổ, cửa đi 

- Theo vật liệu: cửa gỗ, cửa sắt, cửa nhôm, cửa nhựa,… 

- Theo cấu tạo: cửa có khuôn, cửa không khuôn, cửa đơn, cửa kép,.. 

- Theo cách đóng mở cửa: cửa sổ quay theo trục đứng, cửa sổ quay 

theo trục ngang, cửa sổ lùa, cửa đi mở một chiều, cửa đi mở hai 

chiều,… 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,25 

Trình bày yêu cầu kỹ thuật: 

- Đảm bảo thông gió, lấy sáng, cách âm, cách nhiệt tốt. 

- Sử dụng thuận tiện, đảm bảo an toàn khi sử dụng.  

- Có tính thẩm mỹ. 

- Có khả năng chống cháy tốt. 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Tổng điểm câu 1 3,0 đ 

2 

1. Vẽ đúng dầm ở biên. 

Vẽ đúng dầm ở giữa. 

0,5 

0,5 

 

Vẽ đúng ô sàn các phòng chính. 

Vẽ đúng ô sàn ban công, lô gia. 

0,5 

0,5 

Vẽ đúng ô sàn vệ sinh. 

Vẽ đúng ô cầu thang. 

0,25 

0,25 

Nét thấy đúng qui cách kỹ thuật. 

Nét đứt đúng qui cách kỹ thuật. 

0,25 

0,25 

Ghi kích thước đúng qui cách kỹ thuật. 

Ghi trục định vị đúng qui cách kỹ thuật. 

0,25 

0,25 

2. Vẽ đúng cấu tạo dầm. 

Vẽ đúng cấu tạo sàn. 

Vẽ đúng cấu tạo tường. 

0,5 

0,5 

0,5 
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Câu Nội dung Điểm 

Vẽ đúng cấu tạo lan can. 

Vẽ đúng cấu tạo tay vịn. 

0,25 

0,25 

Vẽ đúng phần thấy của cửa. 

Vẽ đúng phần thấy của cột, lan can,… 

0,25 

0,25 

Đường nét đúng qui cách kỹ thuật. 

Vật liệu đúng qui cách kỹ thuật. 

0,25 

0,25 

Ghi kích thước, cốt cao độ đúng qui cách kỹ thuật. 

Ghi chú cấu tạo, ghi trục định vị đúng qui cách kỹ thuật. 

0,25 

0,25 

Tổng điểm câu 2 7,0 đ 

 

 

 


